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PHẦN I :  TRẮC NGHIỆM.(6 điểm)
  Khoanh vào chữ đặt trước ý đúng :
Câu 1 : giá trị của chữ số 8 trong số 583624 là : (0.5 điểm)
	A .8 000		B. 80 000		C. 800 000		D. 800

Câu 2 : Phân số  bằng phân số nào sau đây . (0.5 điểm)




	A. 			B.			C.			D.
Câu 3 : số thích hợp viết vào chỗ chấm: 1m2 25cm2   = ……… cm2  (0.5 điểm)
A. 10 025		B.1025		C.125			D.10250


Câu 4: kết quả của  phép tính    +    là : (0.5 điểm)




	A.			B.			C. 			D. 	
Câu 5 Trên bản đồ tỉ lệ 1: 10 000 quãng đường AB đo được là 1dm. vậy độ dài thật quãng đường AB là : (1 điểm)
A. 1Km		B.10 Km		C.100 Km		D. 1000Km
Câu 6 Hình thoi có hai đường chéo lần lượt là 6cm và 8cm. vậy diện tích hình thoi đó là : (1điểm)
A. 48 cm2		B. 24	cm2		C. 12	cm2		D. 36 cm2

Câu 7. Hiệu của hai số là 20, số bé bằng  số lớn. vậy hai số đó là : (1 điểm )
A. 40 và 60		B. 30 và 50		C. 10 và 30		D. 20 và 40
Câu 8. Hình bình hành có diện tích là 180cm2, cạnh đáy là 12cm. vậy chiều cao của hình bình hành đó là : (1điểm )
A. 10 cm		B. 20 cm		C. 5cm		D. 15cm

B.  PHẦN II :  TỰ LUẬN  (4 điểm)
Câu 1. Tính (1 điểm)


	  +    =  …………………………………………………………………..

	 3   -      =……………………………………………………………………


	   x    =……………………………………………………………………

	6   :       =…………………………………………………………………....

Câu 2 .Hai lớp 4A và 4B trồng được 480 cây. Số cây lớp 4A trồng được bằng   số cây lớp 4B. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây?     (2 điểm )
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 3. Trung bình cộng của hai số là số chẵn lớn nhất có hai chữ số. một số là 80. Tìm số còn lại ?  (1 điểm)
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
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PHẦN II :  TỰ LUẬN  (4 điểm)
Câu 1. Mỗi câu đúng được 0.25 điểm
Câu 2                                    bài giải
		Tổng số phần bằng nhau là :
			3   +   5 =  8  (phần )
		Lớp 4A trồng được số cây là :
			480 : 8  x  3 = 180 (cây)
		Lớp 4B trồng được số cây là :
			480 – 180 = 300 (cây)
			Đáp số :  4A  180 cây.   4B 300 cây

Câu 3.                    Số còn lại là :    98 x 2 -  80   = 106
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